
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH YÊN BÁI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND    Yên Bái, ngày       tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính 
nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ; 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 2 năm 2025;           
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 
trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 
về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái tại Tờ 
trình số 49TTr-SKHCN ngày 23 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 20 thủ tục hành chính nội bộ trong 
hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của             
Sở Khoa học và Công nghệ; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Cổng thông tin điện tử tỉnh) 
chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện cập nhật, công khai các 
thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước đã được 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,               

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh (NC);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

      Ngô Hạnh Phúc
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG CƠ QUAN               
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA                         

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, 
THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH YÊN BÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng 4 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện

A CẤP TỈNH: 19 TTHC

I Lĩnh vực tổ chức cán bộ: 06 TTHC

1

Xét thăng hạng viên chức chuyên 
ngành công nghệ thông tin lên 
chức danh nghề nghiệp công nghệ 
thông tin hạng III

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ; các 
đơn vị liên quan;
- Đơn vị sự nghiệp công lập.

2

Xét thăng hạng viên chức chuyên 
ngành công nghệ thông tin lên 
chức danh nghề nghiệp công nghệ 
thông tin hạng II

Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ; các 
đơn vị liên quan;
- Đơn vị sự nghiệp công lập.

3

Xét thăng hạng viên chức chuyên 
ngành công nghệ thông tin lên 
chức danh nghề nghiệp công nghệ 
thông tin hạng I

Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ; các 
đơn vị liên quan;
- Đơn vị sự nghiệp công lập.

4

Xét thăng hạng viên chức chuyên 
ngành an toàn thông tin lên chức 
danh nghề nghiệp an toàn thông tin 
hạng III

Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ; các 
đơn vị liên quan;
- Đơn vị sự nghiệp công lập.

5

Xét thăng hạng viên chức chuyên 
ngành an toàn thông tin lên chức 
danh nghề nghiệp an toàn thông tin 
hạng II

Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ; các 
đơn vị liên quan;
- Đơn vị sự nghiệp công lập.

6

Xét thăng hạng viên chức chuyên 
ngành an toàn thông tin lên chức 
danh nghề nghiệp an toàn thông tin 
hạng I

Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ; các 
đơn vị liên quan;
- Đơn vị sự nghiệp công lập.

II Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ: 05 TTHC

Xét thăng hạng viên chức từ trợ 
lý nghiên cứu lên nghiên cứu 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ; các 



3

1 viên đơn vị liên quan;
- Đơn vị sự nghiệp công lập.

2 Xét thăng hạng viên chức từ 
nghiên cứu viên lên nghiên cứu 
viên chính

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ; các 
đơn vị liên quan;
- Đơn vị sự nghiệp công lập.

3 Xét thăng hạng viên chức từ kỹ 
thuật viên lên kỹ sư

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ; các 
đơn vị liên quan;
- Đơn vị sự nghiệp công lập.

4 Xét thăng hạng viên chức từ kỹ 
sư lên kỹ sư chính

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ; các 
đơn vị liên quan;
- Đơn vị sự nghiệp công lập.

5

Công nhận hiệu quả và khả năng 
nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng 
trong sở, ban, ngành cấp tỉnh của 
sáng kiến, đề tài, đề án khoa học, 
công trình khoa học học và công 
nghệ do cán bộ, công chức, viên 
chức là tác giả

- Các Sở ban ngành tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực 

thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh.

III Lĩnh vực Chuyển đổi số: 08 TTHC

1 Thủ tục cấp mới tài khoản người 
dùng dùng  chung của tỉnh

- Các cơ quan nhà nước;
- Sở Khoa học và Công nghệ

2
Thủ tục thay đổi thông tin tài 
khoản người dùng dùng chung của 
tỉnh

- Các cơ quan nhà nước;
- Sở Khoa học và Công nghệ

3 Thủ tục thu hồi tài khoản người 
dùng dùng chung của tỉnh 

- Các cơ quan nhà nước;
- Sở Khoa học và Công nghệ

4 Thủ tục cấp mới mã định danh điện 
tử cấp 3, 4

- Các cơ quan nhà nước;
- Sở Khoa học và Công nghệ

5 Thủ tục thay đổi thông tin mã định 
danh điện tử cấp 3, 4

- Các cơ quan nhà nước;
- Sở Khoa học và Công nghệ

6 Thủ tục thu hồi mã định danh điện 
tử cấp 3, 4

- Các cơ quan nhà nước;
- Sở Khoa học và Công nghệ

7

Thủ tục đánh giá, xếp hạng mức độ 
chuyển đổi số (DTI) đối với các cơ 
quan cấp tỉnh và 
UBND cấp huyện 

- Các cơ quan nhà nước;
- Sở Khoa học và Công nghệ
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8
Thủ tục đánh giá, xếp hạng mức độ 
chuyển đổi số (DTI) đối với các cơ 
quan cấp huyện và  UBND cấp xã

- Các cơ quan nhà nước;
- Sở Khoa học và Công nghệ

B CẤP HUYỆN: 01 TTHC

I Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

1

Công nhận hiệu quả và khả năng 
nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng 
trong cấp huyện của sáng kiến, đề 
tài, đề án khoa học, công trình khoa 
học học và công nghệ do cán bộ, 
công chức, viên chức là tác giả

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc 
UBND cấp huyện/thành phố/thị xã. 
- Chủ tịch UBND cấp huyện. 
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PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

I. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
1. Thủ tục: Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 

lên chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng III
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp lập danh sách viên chức chuyên ngành công 

nghệ thông tin đủ tiêu chuẩn xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp công nghệ 
thông tin hạng III, gửi Văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền 
quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo thẩm quyền quy định. Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện 
của viên chức được cử xét thăng hạng và lưu trữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng 
hạng của viên chức theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
(1) Phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và 

thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh: 
+ Quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt;
+ Chủ trì tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền việc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp hạng I trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm 2 khoản 17 Điều 1 Nghị 
định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP.

- Việc phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng. 

(2) Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức 
xét thăng hạng. Nội dung của Đề án được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và điểm c khoản 38 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP. 
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- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ 
chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ 
chức của Hội đồng xét thăng hạng được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP và điểm c khoản 38 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-
CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát hạch;
+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định; 
+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 
+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp; 
+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 
- Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người 

xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc những người đang trong thời 
gian xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội 
đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

(3) Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 

khoản 2 Điều 11 Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 
lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, Điều 
2 Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành thông tin và truyền thông 

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
Bước 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định tại tại khoản 16, khoản 20 Điều 1 Nghị định                               
số 85/2023/NĐ-CP, Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022, Thông tư   
số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024. 

Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng 
tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp 
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có thẩm quyền công nhận; 
+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là người dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có Thông báo 
bằng văn bản gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

Bước 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng: 
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 
hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 
phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị 
có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin 
điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

Bước 5. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và 
xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy 
định.

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chưa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hưởng lương 
mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến 
(nếu có). 
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c) Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng chuyên ngành công nghệ thông 

tin lên chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng III, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng. Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề 
nghiệp đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong 
các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP thì được sử 
dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chuyên ngành công 
nghệ thông tin lên chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng III, hồ sơ bao gồm: 

+ Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; 

+ Văn bản/Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh; đơn vị sự 

nghiệp công lập. 
e) Đối tượng thực hiện: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng 

hạng chuyên ngành công nghệ thông tin lên chức danh nghề nghiệp công nghệ 
thông tin hạng III.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính : 
- Thăng hạng viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin lên chức danh nghề 

nghiệp công nghệ thông tin hạng III: 
+ Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần. 
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+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần. 
+ Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần. 
- Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi. 
(i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết quả viên 

chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng viên chức chuyên ngành công nghệ thông 
tin lên chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng III và Quyết định bổ nhiệm 
chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 
(trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND tỉnh quản lý). 

(k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức được xét 
thăng hạng chuyên ngành công nghệ thông tin lên chức danh nghề nghiệp công 
nghệ thông tin hạng III đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông:

a) Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, được sửa đổi tại khoản 16 Điều 1 Nghị 
định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b) Trong danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập cử dự xét 
thăng hạng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định pháp luật có vị trí 
việc làm ứng với hạng chức danh nghề nghiệp viên chức dự xét thăng hạng.

c) Được cấp có thẩm quyền cử dự xét thăng hạng theo quy định.
2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và định hướng phát 

triển, chiến lược, chính sách, quy định của ngành công nghệ thông tin, an toàn thông 
tin;

b) Nắm được tình hình và xu thế phát triển của ngành công nghệ thông tin 
trong nước và thế giới; có khả năng cập nhật, ứng dụng công nghệ, nền tảng và tiêu 
chuẩn mới trong hoạt động nghề nghiệp;

c) Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, có kỹ năng soạn thảo 
văn bản nghiệp vụ được giao tham mưu, đề xuất;

d) Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, an 
toàn thông tin và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

đ) Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với viên chức công 
tác ở vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông 

tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành công nghệ thông tin.

4. Yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề 
nghiệp công nghệ thông tin hạng III:

Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng IV hoặc 
tương đương tối thiểu là 02 năm (đủ 24 tháng, không kể thời gian tập sự, thử việc) 
đối với trường hợp khi tuyển dụng có trình độ cao đẳng, 03 năm (đủ 36 tháng) 
(không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trường hợp khi tuyển dụng có trình độ 
trung cấp. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 
tháng) giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng IV tính đến ngày hết 
thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/2019;
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 
- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 
ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin;

- Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông.

2. Thủ tục: Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 
lên chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng II

a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp lập danh sách viên chức chuyên ngành công 
nghệ thông tin đủ tiêu chuẩn xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp công nghệ 
thông tin hạng II, gửi Văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản 
lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo thẩm quyền quy định. Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện 
của viên chức được cử xét thăng hạng và lưu trữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng 
hạng của viên chức theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
(1) Phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và 

thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh: 
+ Quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt;
+ Chủ trì tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền việc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp hạng I trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm 2 khoản 17 Điều 1 Nghị 
định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP.

- Việc phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng. 

(2) Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức 
xét thăng hạng. Nội dung của Đề án được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và điểm c khoản 38 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ 
chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ 
chức của Hội đồng xét thăng hạng được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP và điểm c khoản 38 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-
CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát hạch;
+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định; 
+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp; 
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+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

- Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người 
xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc những người đang trong thời 
gian xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội 
đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

(3) Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 

khoản 2 Điều 10 Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 
lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, Điều 
2 Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành thông tin và truyền thông 

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
Bước 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định tại tại khoản 16, khoản 20 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP, Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022, Thông tư số 
12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024.

Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng 
tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp 
có thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là người dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có Thông báo 
bằng văn bản gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

Bước 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng 
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 
hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 
phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển.
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2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị 
có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin 
điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

Bước 5. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và 
xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy 
định.

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chưa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hưởng lương 
mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến 
(nếu có). 

c) Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng chuyên ngành công nghệ thông 

tin lên chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng II, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng. Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề 
nghiệp đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong 
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các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP thì được sử 
dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chuyên ngành công 
nghệ thông tin lên chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng II, hồ sơ bao gồm: 

+ Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; 

+ Văn bản/Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh; đơn vị sự 

nghiệp công lập. 
e) Đối tượng thực hiện: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng 

hạng chuyên ngành công nghệ thông tin lên chức danh nghề nghiệp công nghệ 
thông tin hạng II.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính : 
- Thăng hạng viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin lên chức danh nghề 

nghiệp công nghệ thông tin hạng II: 
+ Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần. 
+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần. 
+ Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần. 
- Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi. 
(i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết quả viên 

chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng viên chức chuyên ngành công nghệ thông 
tin lên chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng II và Quyết định bổ nhiệm 
chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 
(trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND tỉnh quản lý). 

(k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức được xét 
thăng hạng chuyên ngành công nghệ thông tin lên chức danh nghề nghiệp công 
nghệ thông tin hạng II đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông:

a) Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, được sửa đổi tại khoản 16 Điều 1 Nghị 
định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b) Trong danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập cử dự xét 
thăng hạng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định pháp luật có vị trí 
việc làm ứng với hạng chức danh nghề nghiệp viên chức dự xét thăng hạng.

c) Được cấp có thẩm quyền cử dự xét thăng hạng theo quy định.
2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và định hướng phát 

triển, chiến lược, chính sách của ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin;
b) Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành; nắm vững tình hình và xu thế phát 

triển của ngành công nghệ thông tin trong nước và thế giới; có khả năng cập nhật, 
ứng dụng công nghệ, nền tảng và tiêu chuẩn mới trong hoạt động nghề nghiệp;

c) Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công nghệ 
thông tin, an toàn thông tin và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

d) Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, có kỹ năng soạn thảo 
văn bản nghiệp vụ và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất;

đ) Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với viên chức công 
tác ở vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông 

tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành công nghệ thông tin.
4. Yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề 

nghiệp công nghệ thông tin hạng II:
a) Đang giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng III, Mã số: 

V.11.06.14
b) Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng III (hoặc 

tương đương) ít nhất là đủ 09 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường 
hợp có thời gian tương đương với chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng 
III thì phải có ít nhất đủ 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp công 
nghệ thông tin hạng III tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng 
hạng (nếu thời gian giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng III không 
liên tục thì được cộng dồn);

c) Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng III 
(hoặc tương đương) đã chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng ít nhất 01 (một) 
đề tài, đề án, dự án, chương trình về lĩnh vực công nghệ thông tin từ cấp cơ sở trở 
lên mà cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng viên chức được giao chủ trì nghiên cứu, 
xây dựng đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, ban hành; hoặc chủ trì hoặc tham 
gia thẩm định ít nhất 01 (một) dự án công nghệ thông tin được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt; hoặc chủ trì xây dựng ít nhất 01 (một) quy chế, quy định, quy trình kỹ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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thuật về công nghệ thông tin được cấp có thẩm quyền ban hành; hoặc tham gia 
nghiên cứu, phát triển ít nhất 01 (một) giải pháp công nghệ đạt giải thưởng cấp bộ, 
ban, ngành, tỉnh trở lên.

d) Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng III 
(hoặc tương đương) được tặng bằng khen hoặc đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp 
bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc 02 lần đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên do có 
thành tích trong hoạt động nghề nghiệp.

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/2019;
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 
- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 
ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin;

- Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông.

3. Thủ tục: Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 
lên chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng I

a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp lập danh sách viên chức chuyên ngành công 

nghệ thông tin đủ tiêu chuẩn xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp công nghệ 
thông tin hạng I, gửi Văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản 
lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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nghiệp theo thẩm quyền quy định. Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện 
của viên chức được cử xét thăng hạng và lưu trữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng 
hạng của viên chức theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
(1) Phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và 

thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh: 
+ Quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt;
+ Chủ trì tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền việc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp hạng I trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm 2 khoản 17 Điều 1 Nghị 
định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP.

- Việc phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng. 

(2) Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức 
xét thăng hạng. Nội dung của Đề án được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và điểm c khoản 38 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ 
chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ 
chức của Hội đồng xét thăng hạng được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP và điểm c khoản 38 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-
CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát hạch;
+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định; 
+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 
+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 
+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 
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- Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người 
xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc những người đang trong thời 
gian xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội 
đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

(3) Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 

khoản 2 Điều 9 Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 
đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, Điều 2 
Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành thông tin và truyền thông 

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
Bước 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định tại tại khoản 16, khoản 20 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP, Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022, Thông tư số 
12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024.

Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng 
tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp 
có thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là người dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có Thông báo 
bằng văn bản gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

Bước 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng 
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 
hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 
phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
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về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị 
có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin 
điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

Bước 5. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và 
xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy 
định.

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chưa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hưởng lương 
mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến 
(nếu có). 

c) Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng chuyên ngành công nghệ thông 

tin lên chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng I, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng. Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề 
nghiệp đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong 
các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
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115/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP thì được sử 
dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chuyên ngành công 
nghệ thông tin lên chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng I, hồ sơ bao 
gồm: 

+ Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; 

+ Văn bản/Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh; đơn vị sự 

nghiệp công lập. 
e) Đối tượng thực hiện: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng 

hạng chuyên ngành công nghệ thông tin lên chức danh nghề nghiệp công nghệ 
thông tin hạng I.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính : 
- Thăng hạng viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin lên chức danh nghề 

nghiệp công nghệ thông tin hạng I: 
+ Dưới 50 thí sinh: 1.400.000 đồng/thí sinh/lần. 
+ Từ 50 đến dưới 100 thí sinh: 1.300.000 đồng/thí sinh/lần. 
+ Từ 100 trở lên: 1.200.000 đồng/thí sinh/lần. 
- Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi. 
(i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết quả viên 

chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng viên chức chuyên ngành công nghệ thông 
tin lên chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng I và Quyết định bổ nhiệm 
chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 
(trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND tỉnh quản lý). 

(k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức được xét 
thăng hạng chuyên ngành công nghệ thông tin lên chức danh nghề nghiệp công 
nghệ thông tin hạng I đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông:

a) Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về 
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tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, được sửa đổi tại khoản 16 Điều 1 Nghị 
định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b) Trong danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập cử dự xét 
thăng hạng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định pháp luật có vị trí 
việc làm ứng với hạng chức danh nghề nghiệp viên chức dự xét thăng hạng.

c) Được cấp có thẩm quyền cử dự xét thăng hạng theo quy định.
2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Am hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và định hướng phát 

triển, chiến lược, chính sách của ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin;
b) Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành; am hiểu tình hình và xu thế phát triển 

của ngành công nghệ thông tin trong nước và thế giới; có khả năng tổ chức nghiên 
cứu, cập nhật, ứng dụng công nghệ, nền tảng và tiêu chuẩn mới trong hoạt động 
nghề nghiệp;

c) Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công nghệ 
thông tin, an toàn thông tin và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

d) Có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, có kỹ năng soạn thảo văn 
bản nghiệp vụ và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất;

đ) Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với viên chức công 
tác ở vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông 

tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành công nghệ thông tin.
4. Yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề 

nghiệp công nghệ thông tin hạng I:
a) Đang giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng II, Mã số: 

V.11.06.13
b) Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng II (hoặc 

tương đương) ít nhất là đủ 06 năm. Trường hợp có thời gian tương đương với chức 
danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng II thì phải có ít nhất đủ 01 năm (đủ 12 
tháng) giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng II tính đến ngày hết 
thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng (nếu thời gian giữ chức danh nghề 
nghiệp công nghệ thông tin hạng II không liên tục thì được cộng dồn);

c) Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng II 
(hoặc tương đương) đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 02 (hai) đề tài, đề án, 
dự án, chương trình về lĩnh vực công nghệ thông tin cấp nhà nước, cấp bộ, ban, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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ngành, tỉnh mà cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng viên chức được giao chủ trì nghiên 
cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, ban hành; hoặc chủ trì thẩm 
định ít nhất 02 (hai) dự án công nghệ thông tin nhóm A, B được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt; hoặc chủ trì nghiên cứu, phát triển ít nhất 01 (một) sản phẩm, giải pháp 
công nghệ thông tin đạt giải thưởng cấp bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên.

d) Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng II 
(hoặc tương đương) được tặng bằng khen hoặc đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp 
bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên do có thành tích trong hoạt động nghề nghiệp.

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/2019;
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 
- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 
ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin;

- Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông.

4. Thủ tục: Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành an toàn thông tin lên 
chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng III

a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp lập danh sách viên chức chuyên ngành an 

toàn thông tin đủ tiêu chuẩn xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp an toàn 
thông tin hạng III, gửi Văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền 
quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo thẩm quyền quy định. Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện 
của viên chức được cử xét thăng hạng và lưu trữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng 
hạng của viên chức theo quy định của pháp luật.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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Bước 2: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
(1) Phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và 

thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh: 
+ Quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt;
+ Chủ trì tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền việc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp hạng I trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm 2 khoản 17 Điều 1 Nghị 
định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP.

- Việc phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng. 

(2) Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức 
xét thăng hạng. Nội dung của Đề án được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và điểm c khoản 38 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ 
chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ 
chức của Hội đồng xét thăng hạng được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP và điểm c khoản 38 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-
CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát hạch;
+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định; 
+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 
+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 
+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 
- Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người 

xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc những người đang trong thời 
gian xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng 
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xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội 
đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

(3) Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 

khoản 2 Điều 7 Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 
đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, Điều 2 
Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành thông tin và truyền thông .

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
Bước 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định tại tại khoản 16, khoản 20 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP, Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022, Thông tư số 
12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024.

Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng 
tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp 
có thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là người dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có Thông báo 
bằng văn bản gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

Bước 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng 
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 
hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 
phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị 
có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin 
điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

Bước 5. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
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trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và 
xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy 
định.

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chưa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hưởng lương 
mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến 
(nếu có). 

c) Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng chuyên ngành an toàn thông tin 

lên chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng III, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng. Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề 
nghiệp đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong 
các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP thì được sử 
dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 
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(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chuyên ngành an toàn 
thông tin lên chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng III, hồ sơ bao gồm: 

+ Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; 

+ Văn bản/Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh; đơn vị sự 

nghiệp công lập. 
e) Đối tượng thực hiện: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng 

hạng chuyên ngành an toàn thông tin lên chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin 
hạng III.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính : 
- Thăng hạng viên chức chuyên ngành an toàn thông tin lên chức danh nghề 

nghiệp an toàn thông tin hạng III: 
+ Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần. 
+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần. 
+ Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần. 
- Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi. 
(i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết quả viên 

chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng viên chức chuyên ngành an toàn thông 
tin lên chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng III và Quyết định bổ nhiệm 
chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 
(trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND tỉnh quản lý). 

(k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức được xét 
thăng hạng chuyên ngành an toàn thông tin lên chức danh nghề nghiệp an toàn 
thông tin hạng III đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông:

a) Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, được sửa đổi tại khoản 16 Điều 1 Nghị 
định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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b) Trong danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập cử dự xét 
thăng hạng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định pháp luật có vị trí 
việc làm ứng với hạng chức danh nghề nghiệp viên chức dự xét thăng hạng.

c) Được cấp có thẩm quyền cử dự xét thăng hạng theo quy định.
2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và định hướng phát 

triển, chiến lược, chính sách của ngành an toàn thông tin;
b) Nắm được tình hình và xu thế phát triển của ngành an toàn thông tin trong 

nước và thế giới; có khả năng tổ chức nghiên cứu, cập nhật, ứng dụng công nghệ, 
nền tảng và tiêu chuẩn mới trong hoạt động nghề nghiệp;

c) Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về an toàn 
thông tin và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

d) Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, có kỹ năng soạn thảo 
văn bản nghiệp vụ và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất;

đ) Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với viên chức công 
tác ở vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông 

tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp an toàn 

thông tin.
4. Yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề 

nghiệp an toàn thông tin hạng III:
Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng IV hoặc tương 

đương tối thiểu là 02 năm (đủ 24 tháng, không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường 
hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức 
danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng IV tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ 
đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/2019;
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 
- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin;

- Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông.

5. Thủ tục: Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành an toàn thông tin lên 
chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng II

a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp lập danh sách viên chức chuyên ngành an 

toàn thông tin đủ tiêu chuẩn xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp an toàn 
thông tin hạng II, gửi Văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản 
lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo thẩm quyền quy định. Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện 
của viên chức được cử xét thăng hạng và lưu trữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng 
hạng của viên chức theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
(1) Phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và 

thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập: 
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- Ủy ban nhân dân tỉnh: 
+ Quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt;
+ Chủ trì tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền việc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp hạng I trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm 2 khoản 17 Điều 1 Nghị 
định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP.

- Việc phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng. 

(2) Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức 
xét thăng hạng. Nội dung của Đề án được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và điểm c khoản 38 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ 
chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ 
chức của Hội đồng xét thăng hạng được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP và điểm c khoản 38 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP. 
Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát hạch;
+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định; 
+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 
+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 
+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 
- Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người 

xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc những người đang trong thời 
gian xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội 
đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

(3) Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
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- Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 
khoản 2 Điều 6 Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 
đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, Điều 2 
Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành thông tin và truyền thông 

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
Bước 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định tại tại khoản 16, khoản 20 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP, Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022, Thông tư số 
12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024.

Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng 
tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp 
có thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là người dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có Thông báo 
bằng văn bản gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

Bước 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng 
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 
hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 
phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị 
có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin 
điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

Bước 5. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có 
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thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định.

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chưa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hưởng lương 
mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến 
(nếu có). 

c) Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng chuyên ngành an toàn thông tin 

lên chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng II, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng. Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề 
nghiệp đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong 
các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP thì được sử 
dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chuyên ngành an toàn 
thông tin lên chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng II, hồ sơ bao gồm: 

+ Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; 
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+ Văn bản/Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh; đơn vị sự 

nghiệp công lập. 
e) Đối tượng thực hiện: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng 

hạng chuyên ngành an toàn thông tin lên chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin 
hạng II.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính : 
- Thăng hạng viên chức chuyên ngành an toàn thông tin lên chức danh nghề 

nghiệp an toàn thông tin hạng II: 
+ Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần. 
+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần. 
+ Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần. 
- Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi. 
(i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết quả viên 

chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng viên chức chuyên ngành an toàn thông 
tin lên chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng II và Quyết định bổ nhiệm 
chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 
(trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND tỉnh quản lý). 

(k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức được xét 
thăng hạng chuyên ngành an toàn thông tin lên chức danh nghề nghiệp an toàn 
thông tin hạng II đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông:

a) Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, được sửa đổi tại khoản 16 Điều 1 Nghị 
định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b) Trong danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập cử dự xét 
thăng hạng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định pháp luật có vị trí 
việc làm ứng với hạng chức danh nghề nghiệp viên chức dự xét thăng hạng.

c) Được cấp có thẩm quyền cử dự xét thăng hạng theo quy định.
2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và định hướng phát 

triển, chiến lược, chính sách của ngành an toàn thông tin;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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b) Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành; nắm vững tình hình và xu thế phát 
triển của ngành an toàn thông tin trong nước và thế giới; có khả năng tổ chức nghiên 
cứu, cập nhật, ứng dụng công nghệ, nền tảng và tiêu chuẩn mới trong hoạt động 
nghề nghiệp;

c) Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về an toàn 
thông tin và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

d) Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, có kỹ năng soạn thảo 
văn bản nghiệp vụ và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất;

đ) Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với viên chức công 
tác ở vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông 

tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp an toàn 

thông tin.
4. Yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề 

nghiệp an toàn thông tin hạng II:
a) Đang giữ chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng III, Mã số: 

V.11.05.11
b) Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng III (hoặc 

tương đương) ít nhất là đủ 09 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường 
hợp có thời gian tương đương với chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng 
III thì phải có ít nhất đủ 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp an toàn 
thông tin hạng III tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng 
(nếu thời gian giữ chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng III không liên tục 
thì được cộng dồn);

c) Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng III (hoặc 
tương đương) đã chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng ít nhất 01 (một) đề tài, 
đề án, dự án, chương trình về lĩnh vực an toàn thông tin từ cấp cơ sở trở lên mà cơ 
quan, đơn vị quản lý, sử dụng viên chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã 
được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, ban hành; hoặc chủ trì hoặc tham gia xây dựng 
phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với ít nhất 01 (một) 
hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên được cấp có thẩm quyền nghiệm thu; hoặc chủ 
trì xây dựng ít nhất 01 (một) quy chế, quy định, quy trình kỹ thuật về an toàn thông 
tin được cấp có thẩm quyền ban hành; hoặc tham gia nghiên cứu, phát triển ít nhất 
01 (một) sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin đạt giải thưởng cấp bộ, ban, ngành, 
tỉnh trở lên.

d) Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng III (hoặc 
tương đương) được tặng bằng khen hoặc đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, 
ngành, tỉnh hoặc 02 lần đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên do có thành tích 
trong hoạt động nghề nghiệp.

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:
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- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/2019;
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 
- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 
ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin;

- Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông.

6. Thủ tục: Xét thăng hạng viên chức chuyên ngành an toàn thông tin lên 
chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng I

a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp lập danh sách viên chức chuyên ngành an 

toàn thông tin đủ tiêu chuẩn xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp an toàn 
thông tin hạng I, gửi Văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản 
lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp theo thẩm quyền quy định. Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện 
của viên chức được cử xét thăng hạng và lưu trữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng 
hạng của viên chức theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
(1) Phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và 

thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh: 
+ Quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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+ Chủ trì tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền việc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp hạng I trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm 2 khoản 17 Điều 1 Nghị 
định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP.

- Việc phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng. 

(2) Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức 
xét thăng hạng. Nội dung của Đề án được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và điểm c khoản 38 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ 
chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ 
chức của Hội đồng xét thăng hạng được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP và điểm c khoản 38 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP. Hội 
đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát hạch;
+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định; 
+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 
+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 
+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 
- Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người 

xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc những người đang trong thời 
gian xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội 
đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

(3) Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 

khoản 2 Điều 5 Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 
đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, Điều 2 
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Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành thông tin và truyền thông 

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
Bước 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định tại tại khoản 16, khoản 20 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP, Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022, Thông tư số 
12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024.

Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng 
tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp 
có thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là người dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có Thông báo 
bằng văn bản gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

Bước 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng 
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 
hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 
phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị 
có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin 
điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

Bước 5. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và 
xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy 
định.

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng sau đó bị 
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xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chưa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hưởng lương 
mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến 
(nếu có). 

c) Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ: 
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng chuyên ngành an toàn thông tin 

lên chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng I, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 

ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng. Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề 
nghiệp đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong 
các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP thì được sử 
dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chuyên ngành an toàn 
thông tin lên chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng I, hồ sơ bao gồm: 

+ Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp; 

+ Văn bản/Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh; đơn vị sự 

nghiệp công lập. 
e) Đối tượng thực hiện: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng 

hạng chuyên ngành an toàn thông tin lên chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin 
hạng I.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính : 
- Thăng hạng viên chức chuyên ngành an toàn thông tin lên chức danh nghề 

nghiệp an toàn thông tin hạng I: 
+ Dưới 50 thí sinh: 1.400.000 đồng/thí sinh/lần. 
+ Từ 50 đến dưới 100 thí sinh: 1.300.000 đồng/thí sinh/lần. 
+ Từ 100 trở lên: 1.200.000 đồng/thí sinh/lần. 
- Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi. 
(i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết quả viên 

chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng viên chức chuyên ngành an toàn thông 
tin lên chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng I và Quyết định bổ nhiệm 
chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 
(trừ viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND tỉnh quản lý). 

(k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức được xét 
thăng hạng chuyên ngành an toàn thông tin lên chức danh nghề nghiệp an toàn 
thông tin hạng I đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông:

a) Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, được sửa đổi tại khoản 16 Điều 1 Nghị 
định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b). Trong danh mục vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập cử dự xét 
thăng hạng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định pháp luật có vị trí 
việc làm ứng với hạng chức danh nghề nghiệp viên chức dự xét thăng hạng.

c). Được cấp có thẩm quyền cử dự xét thăng hạng theo quy định.
2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Am hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và định hướng phát 

triển, chiến lược, chính sách của ngành an toàn thông tin;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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b) Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành; am hiểu tình hình và xu thế phát triển 
của ngành an toàn thông tin trong nước và thế giới; có khả năng tổ chức nghiên 
cứu, cập nhật, ứng dụng công nghệ, nền tảng và tiêu chuẩn mới trong hoạt động 
nghề nghiệp;

c) Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về an toàn 
thông tin và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

d) Có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, có kỹ năng soạn thảo văn 
bản nghiệp vụ và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất;

đ) Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với viên chức công 
tác ở vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông 

tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp an toàn 

thông tin.
4. Yêu cầu đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề 

nghiệp an toàn thông tin hạng I:
a) Đang giữ chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng II, Mã số: 

V.11.05.10
b) Có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng II (hoặc 

tương đương) ít nhất là đủ 06 năm. Trường hợp có thời gian tương đương với chức 
danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng II thì phải có ít nhất đủ 01 năm (đủ 12 
tháng) giữ chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng II tính đến ngày hết thời 
hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng (nếu thời gian giữ chức danh nghề nghiệp 
an toàn thông tin hạng II không liên tục thì được cộng dồn);

c) Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng II (hoặc 
tương đương) đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 02 (hai) đề tài, đề án, dự án, 
chương trình về lĩnh vực an toàn thông tin cấp nhà nước, cấp bộ, ban, ngành, tỉnh 
mà cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng viên chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây 
dựng đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, ban hành; hoặc chủ trì xây dựng 
phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin đối với ít nhất 02 (hai) hệ thống 
thông tin cấp độ 4, 5 được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoặc chủ trì nghiên cứu, 
phát triển ít nhất 01 (một) sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin đạt giải thưởng cấp 
bộ, cấp tỉnh trở lên.

d) Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng II (hoặc 
tương đương) được tặng bằng khen hoặc đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, 
ngành, tỉnh trở lên do có thành tích trong hoạt động nghề nghiệp.

l) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/2019;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 
ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 
với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin;

- Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT ngày 23/9/2024 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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II. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
            1. Thủ tục: Xét thăng hạng viên chức từ trợ lý nghiên cứu lên nghiên 
cứu viên.

1.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 
chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo người đứng 
đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định.

Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử xét thăng hạng 
và lưu trữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng hạng của viên chức theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
(1) Phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và 

thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập:
- Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức 
theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt;

+ Chủ trì tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền việc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp hạng I trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 33 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị 
định 115/2020/NĐ-CP:
+ Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 theo 

phân cấp, ủy quyền;
+ Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2 và 

từ hạng II trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp 
với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê 
duyệt;

+ Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương 
(thường xuyên, trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ 
chức danh nghề nghiệp hạng I trở xuống (bao gồm cả chức danh nghề nghiệp hạng 
I xếp lương viên chức loại A3) thuộc phạm vi quản lý.

- Việc phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong 
các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực 
hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng.

(2) Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
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- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức 
xét thăng hạng. Nội dung của Đề án được quy đinh chi tiết tại khoản 1 Điều 37 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP.

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức của 
Hội đồng xét thăng hạng được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 
115/2020/NĐ - CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, 
quyền hạn như sau:

  + Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát hạch;
+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định;
+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;
+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;
+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ.
- Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của 

người xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng hạng; vợ hoặc 
chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc những người đang trong 
thời gian xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội 
đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của 
Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

(3) Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
- Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 

Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
85/2023/NĐ- CP đối với viên chức xét thăng hạng và Thông tư liên tịch số 
24/2014/TTLT-BKHCN- BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 01/2020/TT-
BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV; Thông 
tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-
BKHCN-BNV.

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ.
Bước 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng:
- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, 



44

điều kiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT- 
BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 
20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV; Thông tư số 14/2022/TT- 
BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

- Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển 
xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

 + Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp 
có thẩm quyền công nhận;

+ Viên chức là nữ;
+ Viên chức là người dân tộc thiểu số;
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh);
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn.
- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo 
cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định người trúng 
tuyển theo ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức.

Bước 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng:
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt 
kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 5. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng tuyển 
trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có thẩm 
quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương 
ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định.

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng sau đó 
bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì 
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chưa ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi 
hết thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định 
kỷ luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp bị khởi 
tố, điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hưởng lương 
mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật.

 - Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật.

1.2. Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có).
1.3. Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng viên chức từ trợ lý nghiên 
cứu lên nghiên cứu viên bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày 
trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận 
của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 
công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
của viên chức theo quy định;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng.

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng 
không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c khoản 1 
Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ.

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng.

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức được xét thăng hạng viên chức từ 
trợ lý nghiên cứu lên nghiên cứu viên bao gồm:

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp;

- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
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1.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc.
1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập.
1.6.Đối tượng thực hiện: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ trợ lý nghiên cứu lên nghiên cứu viên
1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
1.8. Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Viên chức được xét thăng hạng từ trợ lý nghiên cứu lên nghiên cứu viên đáp 
ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

(1) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 
năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm 
chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 
trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 
và của pháp luật.

(2) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học.
(3) Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
c) Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát 

triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội nói 
chung và các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đối với lĩnh vực nghiên cứu; những thành 
tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công 
nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; nội 
dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả 
nghiên cứu khoa học và công nghệ;

d) Nắm vững cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng trong 
nghiên cứu và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan;

e) Có khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào 
thực tiễn; có khả năng tổ chức và kết nối các nhà nghiên cứu có năng lực để thực hiện 
nhiệm vụ của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; có khả năng xây dựng và 
trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học được giao, tham gia các hội nghị, hội 
thảo khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu;

f) Có năng lực chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở 
và tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 
hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc 
thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

(4) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với viên chức xét thăng 
hạng chức danh nghiên cứu viên:

Viên chức thăng hạng từ trợ lý nghiên cứu (hạng IV) lên nghiên cứu viên (hạng 
III) phải có thời gian giữ chức danh trợ lý nghiên cứu (hạng IV) hoặc tương đương 
tối thiểu đủ 03 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 
năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh trợ lý nghiên cứu (hạng IV) tính đến ngày hết thời 
hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng3.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
24/2014/TTLT- BKHCN-BNV.

- Thông tư số 08/2021/TT-BKHCN ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng; 
nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
24/2014/TTLT- BKHCN.

- Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, 
xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức.
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2. Thủ tục: Xét thăng hạng viên chức từ nghiên cứu viên lên nghiên cứu 
viên chính

1.2. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo người đứng 
đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định.

Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử xét thăng hạng và 
lưu trữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng hạng của viên chức theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
(1) Phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và 

thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập:
- Ủy ban nhân dân tỉnh:
+ Quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt;
+ Chủ trì tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền việc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp hạng I trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 
Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều 7 
Nghị định 115/2020/NĐ-CP:

+ Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A3 
theo phân cấp, ủy quyền;

+ Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2 
và từ hạng II trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp 
với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt;

+ Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương 
(thường xuyên, trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ 
chức danh nghề nghiệp hạng I trở xuống (bao gồm cả chức danh nghề nghiệp hạng 
I xếp lương viên chức loại A3) thuộc phạm vi quản lý.

- Việc phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng.

(2) Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức 
xét thăng hạng. Nội dung của Đề án được quy đinh chi tiết tại khoản 1 Điều 37 Nghị 
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định số 115/2020/NĐ-CP.
- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức 
của Hội đồng xét thăng hạng được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 
số 115/2020/NĐ - CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm 
vụ, quyền hạn như sau:

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát hạch;
+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định;
+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp;

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ.

- Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của 
người xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng hạng; vợ hoặc 
chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc những người đang trong 
thời gian xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội 
đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của 
Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

(3) Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
- Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 

Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
85/2023/NĐ- CP đối với viên chức xét thăng hạng và Thông tư liên tịch số 
24/2014/TTLT-BKHCN- BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 01/2020/TT-
BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV; Thông 
tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-
BKHCN-BNV.

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ.
Bước 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng:

- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, 
điều kiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT- 
BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ 
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trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 
20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV; Thông tư số 14/2022/TT- 
BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

- Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển 
xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp có 
thẩm quyền công nhận;

+ Viên chức là nữ;
+ Viên chức là người dân tộc thiểu số;
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh);
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn.
- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo 
cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định người trúng 
tuyển theo ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức.

Bước 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng:
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt 
kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 5. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng tuyển 
trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có thẩm 
quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương 
ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định.

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chưa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp bị khởi 
tố, điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
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quyết định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hưởng lương 
mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy định 
của pháp luật.

1.3.Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có).
1.4. Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng viên chức từ nghiên cứu viên 
lên nghiên cứu viên chính bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng.

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề nghiệp đang 
giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c khoản 
1 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ.

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng.

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức được xét thăng hạng viên chức từ 
trợ lý nghiên cứu lên nghiên cứu viên bao gồm:

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp;

- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.5. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc.
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập.
1.7. Đối tượng thực hiện: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính
1.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
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1.9. Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-
BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính :

1.10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
1.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Viên chức được xét thăng hạng từ nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính 
đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

(1) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 
năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm 
chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 
trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 
và của pháp luật.

(2) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng:

a) Có trình độ thạc sĩ trở lên phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học.
(3) Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
a)Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, 

phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước, thành tựu và xu hướng phát 
triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong 
nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; nắm vững nội dung quản lý, 
phương pháp nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ;

b)Nắm vững và có khả năng vận dụng thành thạo các lý thuyết và phương 
pháp nghiên cứu khoa học; có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành phù hợp với 
nhiệm vụ được giao và kiến thức cơ sở về một số chuyên ngành có liên quan;

c) khả năng đề xuất và xác định hướng nghiên cứu về một vấn đề khoa học 
và công nghệ. Có tư duy độc lập, sáng tạo, khả năng tiếp thu, nghiên cứu và triển khai 
ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Có khả năng tập hợp các cán bộ nghiên 
cứu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn; 
khả năng tổng kết thực tiễn, xây dựng và trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học 
trong các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành cấp bộ, ngành; có khả năng tổ 
chức các sinh hoạt học thuật trong nước và tham gia các sinh hoạt học thuật quốc tế;

d) Có năng lực chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, 
cấp tỉnh và chủ trì, tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác.

Đã chủ nhiệm ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh 
(hoặc chủ nhiệm ít nhất 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở) được nghiệm 
thu ở mức đạt trở lên và tham gia ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
bộ, cấp tỉnh được nghiệm thu ở mức đạt trở lên; hoặc tham gia nhóm tác giả của ít 
nhất 01 sách chuyên khảo và là tác giả chính của ít nhất 01 bài báo khoa học được 
công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.

đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân 
tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

(4) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với viên chức xét 
thăng hạng nghiên cứu viên chính:

Viên chức thăng hạng từ nghiên cứu viên (hạng III) lên nghiên cứu viên chính 
(hạng II) phải có thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc tương đương 
tối thiểu đủ 09 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm 
(đủ 12 tháng) giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) tính đến ngày hết thời hạn 
nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

1.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
        - Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 
và Luật Viên chức;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
24/2014/TTLT- BKHCN-BNV.

- Thông tư số 08/2021/TT-BKHCN ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng; nội dung, 
hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
24/2014/TTLT- BKHCN-BNV.

- Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, 
xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức.
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              3. Thủ tục: Xét thăng hạng viên chức từ kỹ thuật viên lên kỹ sư.
              3.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo người đứng 
đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định.

Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử xét thăng hạng và 
lưu trữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng hạng của viên chức theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
(1) Phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và 

thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập:
- Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên 
chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt;

+ Chủ trì tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền việc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp hạng I trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 
Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều 7 
Nghị định 115/2020/NĐ-CP:

+Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại 
A3 theo phân cấp, ủy quyền;

+ Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2 
và từ hạng II trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập phù 
hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê 
duyệt;

+ Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương 
(thường xuyên, trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ 
chức danh nghề nghiệp hạng I trở xuống (bao gồm cả chức danh nghề nghiệp hạng 
I xếp lương viên chức loại A3) thuộc phạm vi quản lý.

- Việc phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng.

(2) Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có 
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thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ 
chức xét thăng hạng. Nội dung của Đề án được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức 
của Hội đồng xét thăng hạng được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 
115/2020/NĐ- CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, 
quyền hạn như sau:

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát hạch;
+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định;
+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;
+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp;
+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ.
- Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của 

người xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng hạng; vợ hoặc 
chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc những người đang trong 
thời gian xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội 
đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của 
Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

(3) Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
- Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 

Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
85/2023/NĐ- CP đối với viên chức xét thăng hạng và Thông tư liên tịch số 
24/2014/TTLT-BKHCN- BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 01/2020/TT-
BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV; Thông tư 
số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ.
Bước 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng:

- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, 
điều kiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 
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sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT- 
BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 
20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV; Thông tư số 14/2022/TT- 
BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

- Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển 
xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp 
có thẩm quyền công nhận;

+ Viên chức là nữ;
+ Viên chức là người dân tộc thiểu số;
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh);
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn.
- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo 
cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định người trúng 
tuyển theo ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức.

Bước 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng:
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt 
kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 5. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng tuyển 
trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có thẩm 
quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương 
ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định.

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chưa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
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thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp bị khởi 
tố, điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hưởng lương 
mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy định 
của pháp luật.

3.2. Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có).
3.3. Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng viên chức từ kỹ thuật viên lên 
kỹ sư bao gồm:

-  Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 
ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

-  Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng.

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề nghiệp đang 
giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c  khoản 
1 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ.

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng.
(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức được xét thăng hạng viên chức từ 

kỹ thuật viên lên kỹ sư bao gồm:
-  Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp;
- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc.



58

3.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập.
3.6.Đối tượng thực hiện: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kỹ thuật viên lên kỹ sư.
3.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
3.8. Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-

BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính :
3.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Viên chức được xét thăng hạng từ kỹ thuật viên lên kỹ sư đáp ứng các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau:
(1) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm 
chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 
trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 
và của pháp luật;

(2) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng:

a) Có trình độ đại học trở lên thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ.
(3) Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
a) Nắm được đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của ngành và đơn vị; tình 
hình kinh tế - xã hội nói chung và những thành tựu, xu hướng phát triển khoa học và 
công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và thế giới 
liên quan đến ngành và đơn vị;

b) Nắm chắc nội dung, nghiệp vụ quản lý và phương pháp tổ chức triển 
khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại đơn vị. Nắm chắc các đối tượng 
tác động của khoa học và công nghệ trong phạm vi hoạt động, các quy định an toàn 
lao động, vệ sinh lao động;

c) Có năng lực chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp cơ sở hoặc dự án, công trình, đồ án cấp III thuộc chuyên ngành kỹ thuật.

đ) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 
ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân 
tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

(4). Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với viên chức xét 
thăng hạng kỹ sư:

Viên chức thăng hạng từ kỹ thuật viên (hạng IV) lên kỹ sư (hạng III) phải 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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có thời gian giữ chức danh kỹ thuật viên (hạng IV) hoặc tương đương tối thiểu đủ 
03 năm. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) 
giữ chức danh kỹ thuật viên (hạng IV) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự 
xét thăng hạng.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức;
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
24/2014/TTLT- BKHCN-BNV.

- Thông tư số 08/2021/TT-BKHCN ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng; nội dung, 
hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
24/2014/TTLT- BKHCN-BNV.

- Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;Nội quy thi tuyển, 
xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức.
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4. Thủ tục: Xét thăng hạng viên chức từ kỹ sư lên kỹ sư chính.
4.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo người 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên 
chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định.

Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử xét thăng 
hạng và lưu trữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng hạng của viên chức theo quy định của 
pháp luật.

Bước 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
(1)Phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và 

thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập:
- Ủy ban nhân dân tỉnh:
+ Quyết định chỉ tiêu thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt;
+ Chủ trì tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền việc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp hạng I trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 
Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP.

-  Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều 7 
Nghị định 115/2020/NĐ-CP:

+ Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại 
A3 theo phân cấp, ủy quyền;

+ Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2 
và từ hạng II trở xuống đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập phù 
hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê 
duyệt;

+ Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương 
(thường xuyên, trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ 
chức danh nghề nghiệp hạng I trở xuống (bao gồm cả chức danh nghề nghiệp hạng 
I xếp lương viên chức loại A3) thuộc phạm vi quản lý.

-Việc phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng.

(2) Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
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-Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ 
chức xét thăng hạng. Nội dung của Đề án được quy đinh chi tiết tại khoản 1 Điều 37 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức 
của Hội đồng xét thăng hạng được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 
115/2020/NĐ - CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, 
quyền hạn như sau:

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát hạch;
+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định;
+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;
+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp;
+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ.
-Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của 

người xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng hạng; vợ hoặc 
chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc những người đang trong 
thời gian xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội 
đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của 
Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

(3) Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
- Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy định 

tại Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
85/2023/NĐ- CP đối với viên chức xét thăng hạng và Thông tư liên tịch số 
24/2014/TTLT-BKHCN- BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 01/2020/TT-
BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV; Thông 
tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-
BKHCN-BNV.

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ.
Bước 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng:
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- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu 
chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 
24/2014/TTLT- BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 01/2020/TT-
BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV; Thông 
tư số 14/2022/TT- BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

- Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng viên chức dự xét thăng hạng 
nhiều hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng 
tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được 
cấp có thẩm quyền công nhận;

+ Viên chức là nữ;
+ Viên chức là người dân tộc thiểu số;
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh);
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn.
- Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng 

hạng viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn 
bản báo cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định người 
trúng tuyển theo ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức.

Bước 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng:
-Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng 
có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt 
kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển.

-Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn 
bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn 
vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông 
tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng.

Bước 5. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên 
chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:

-Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định.

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng sau 
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đó bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 
thì chưa ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. 
Khi hết thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết 
định kỷ luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp 
bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh 
nghề nghiệp đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có 
thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với 
viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm 
hưởng lương mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng 
bậc lương (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo 
quy định của pháp luật.

4.2. Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có).
4.3. Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
(1)Đối với viên chức được cử xét thăng hạng viên chức từ kỹ sư lên kỹ sư 

chính bao gồm:
- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 
sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp của viên chức theo quy định;

-  Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 
nghiệp xét thăng hạng.

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề nghiệp đang 
giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm c 
khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì được sử dụng thay thế chứng chỉ 
ngoại ngữ.

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng.

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức được xét thăng hạng viên chức kỹ 
sư lên kỹ sư chính bao gồm:

-  Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp;
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- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4.4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc.
4.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập.
4.6.Đối tượng thực hiện: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kỹ sư lên kỹ sư chính
4.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

4.8. Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 
28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính :  

4.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Viên chức được xét thăng hạng từ kỹ sư lên kỹ sư chính đáp ứng các tiêu 
chuẩn, điều kiện sau:

(1) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 
năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm 
chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 
trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 
và của pháp luật;

(2) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng:

a) Có trình độ đại học trở lên thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ;
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh công nghệ.
(3) Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
a)Nắm vững đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của ngành và đơn vị; 
những thành tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa 
học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến chuyên ngành 
và đơn vị;

b) Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với nhiệm 
vụ được giao và kiến thức cơ sở về một chuyên ngành liên quan; am hiểu tình hình 
kinh tế - xã hội nói chung và tình hình sản xuất, trình độ công nghệ của ngành và của 
đơn vị; có kiến thức về kinh tế, hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ phát triển, ứng dụng 
và triển khai công nghệ chuyên ngành; nắm vững phương pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện 
các nhiệm vụ kỹ thuật được giao và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động;

c)Có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và tập hợp để thực hiện 
nhiệm vụ, tổng kết thực tiễn; có khả năng kết nối các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa 
học và công nghệ với doanh nghiệp;
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d) Có năng lực chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp cơ sở hoặc dự án, công trình, đồ án cấp III thuộc chuyên ngành kỹ thuật.

Trong thời gian giữ chức danh kỹ sư (hạng III), chủ nhiệm ít nhất 01 nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được nghiệm thu ở mức đạt trở lên; hoặc làm 
giám đốc quản lý, chủ trì ít nhất 01 dự án, công trình, đồ án cấp III thuộc chuyên 
ngành kỹ thuật, được hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả; hoặc làm 
chủ nhiệm, chủ trì thiết kế ít nhất 01 dự án, công trình cấp III được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt.

e)  Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 
ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân 
tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

(4). Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với viên chức 
xét thăng hạng kỹ sư chính:

Viên chức thăng hạng từ kỹ sư (hạng III) lên kỹ sư chính (hạng II) phải có 
thời gian giữ chức danh kỹ sư (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm. Trường 
hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh kỹ 
sư (hạng III) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Luật Viên chức; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
24/2014/TTLT- BKHCN-BNV.

- Thông tư số 08/2021/TT-BKHCN ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng; 
nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
24/2014/TTLT- BKHCN-BNV.

- Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, 
xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức.
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5. Thủ tục: Công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh 
hưởng trong sở, ban, ngành cấp tỉnh của sáng kiến, đề tài, đề án khoa học, công 
trình khoa học học và công nghệ do cán bộ, công chức, viên chức là tác giả

5.1 Trình tự thực hiện:
Bước 1: Sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ 

và xem xét đơn và thông báo các cơ quan đơn vị trực thuộc biết về thiếu sót của đơn 
để thông báo cho tác giả sửa đổi, gửi nộp lại (nếu có thiếu sót); Trường hợp từ chối 
chấp nhận đơn, Sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tác giả biết.

Bước 2. Sở, ban, ngành cấp tỉnh phân loại hồ sơ đăng ký, tổng hợp nội dung 
sáng kiến;

Bước 3: Sao gửi hồ sơ, tổng hợp nội dung sáng kiến xin ý kiến đanh giá 
thành viên Hội đồng xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của 
sáng kiến Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Cơ quan chuyên ngành.

Bước 4. Tổng hợp ý kiến đánh giá sáng kiến thành viên Hội đồng xét công 
nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến Sở, ban, ngành cấp tỉnh 
và Cơ quan chuyên ngành.

Bước 5. Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến
Bước 6. Hoàn thiện hồ sơ họp xét và trình thủ trưởng Sở, ban, ngành cấp 

tỉnh công nhận sáng kiến đủ điều kiện.
Bước 7. Thông báo cho các cơ quan, đơn vị đối với sáng kiến không đạt và 

chưa được công nhận.
5.2. Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có).
5.3. Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình gửi cơ quan quản lý cấp trên;
- Bản sao đơn yêu cầu công nhận sáng kiến đã nộp ở cơ sở;
- Bản sao biên bản họp Hội đồng sáng kiến ở cơ sở;
- Bản sao quyết định công nhận sáng kiến và bản sao giấy chứng nhận sáng 

kiến do người đứng đầu cơ sở công nhận;
- Báo cáo nội dung chi tiết của tác giả về kết quả của sáng kiến đã được nhân 

rộng và có hiệu quả áp dụng trong phạm vi các các sở, ban, ngành và tương đương, 
doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập và các trường chuyên nghiệp của tỉnh, 
có chữ ký và ghi rõ họ tên tác giả;

- Bản sao các tài liệu minh chứng về hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng và khả 
năng áp dụng rộng rãi của sáng kiến trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị;

- Ý kiến đánh giá bằng văn bản của cơ quan chuyên môn hoặc chuyên gia 
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trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến, nghiên cứu khoa học về hiệu quả và phạm vi ảnh 
hưởng, khả năng áp dụng rộng rãi của giải pháp nêu trong đơn do các sở, ban, ngành 
và tương đương, doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập và các trường chuyên 
nghiệp của tỉnh thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
     5.4. Thời hạn giải quyết: 01 tháng (kể từ ngày chấp nhận đơn yêu cầu công 

nhận sáng kiến hợp lệ).
5.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Các Sở ban ngành tỉnh.

 5.6. Đối tượng thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc 
sở, ban, ngành cấp tỉnh.

5.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
5.8. Phí, lệ phí: Không
5.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Tác giả/đồng tác giả sáng kiến được được cơ sở thuộc Sở ban ngành tỉnh 

công nhận sáng kiến và sáng kiến được triển khai nhân rộng, áp dụng hiệu quả trên 
trong pham vi Sở ban ngành tỉnh.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật thi đua khen thưởng năm 2022;
- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
- Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành   

Điều lệ Sáng kiến; 
- Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng 
kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP; 

- Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện 
pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 
đua, khen thưởng.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
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III. Lĩnh vực Chuyển đổi số
1. Thủ tục : Cấp mới tài khoản người dùng dùng chung của tỉnh
1.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh gửi văn bản đề nghị cấp 

mới tài khoản đến Sở Khoa học và Công nghệ.
Bước 2: Sở Khoa học và công nghệ  tiếp nhận yêu cầu và tạo tài khoản mới 

trên hệ thống quản lý người dùng dùng chung của tỉnh.
Bước 3: Sở Khoa học và công nghệ  báo bằng văn bản đến cơ quan đề nghị 

danh sách tài khoản và mật khẩu truy cập.
1.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực 

tuyến (nếu có).
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
   - Thành phần hồ sơ:
  + Văn bản đề nghị cấp mới tài khoản
  + Danh sách người dùng đề nghị cấp mới tài khoản.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
1.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh.
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo thông tin 

tài khoản cấp mới.
1.8. Phí, lệ phí: Không
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định 19/2009/QĐ- UBND ngày 10/8/2009 ngày 10/8/2009 của 

UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các 
cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
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2. Thủ tục: Thay đổi thông tin tài khoản người dùng dùng chung của tỉnh 
2.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh gửi văn bản đề nghị thay 

đổi thông tin tài khoản đến Sở Khoa học và Công nghệ.
Bước 2: Sở Khoa học và công nghệ  tiếp nhận yêu cầu và thay đổi thông 

tin trên hệ thống quản lý người dùng dùng chung của tỉnh.
Bước 3: Sở Khoa học và công nghệ  báo bằng văn bản đến cơ quan đề 

nghị danh sách tài khoản và các thông tin thay đổi.
2.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực 

tuyến (nếu có).
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
   - Thành phần hồ sơ:
  + Văn bản đề nghị thay đổi thông tin tài khoản.
  + Danh sách người dùng đề nghị thay đổi thông tin tài khoản.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
2.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh.
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo thông 

tin thay đổi thông tin tài khoản.
2.8. Phí, lệ phí: Không
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định 19/2009/QĐ- UBND ngày 10/8/2009 ngày 10/8/2009 của 

UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các 
cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
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3. Thủ tục: Thu hồi tài khoản người dùng dùng chung của tỉnh
3.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh gửi văn bản đề nghị thu 

hồi tài khoản thư điện tử  đến Sở Khoa học và Công nghệ.
Bước 2: Sở Khoa học và công nghệ  tiếp nhận yêu cầu và khoá tài khoản 

thư điện tử trên hệ thống quản lý người dùng dùng chung của tỉnh.
Bước 3: Sở Khoa học và công nghệ  báo bằng văn bản đến cơ quan đề 

nghị thu hồi tài khoản thư điện tử.
3.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực 

tuyến (nếu có).
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
   - Thành phần hồ sơ:
  + Văn bản đề nghị thu hồi tài khoản thư điện tử.
  + Danh sách người dùng đề nghị thu hồi tài khoản thư điện tử.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
3.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh.
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tài khoản thư điện tử được khóa.
3.8. Phí, lệ phí: Không
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định 19/2009/QĐ- UBND ngày 10/8/2009 ngày 10/8/2009 của 

UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các 
cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
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4. Thủ tục: Cấp mới mã định danh điện tử cấp 3, 4
4.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh gửi văn bản đề nghị đề 

nghị cấp mới mã định danh điện tử cấp 3, 4 đến Sở Khoa học và Công nghệ.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận yêu cầu và cấp mã định 

danh điện tử theo quy định
Bước 3: Sở Khoa học và công nghệ báo bằng văn bản đến cơ quan đề nghị 

thông tin mã định danh điện tử được cấp mới.
4.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực 

tuyến (nếu có).
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
    - Thành phần hồ sơ:
    + Văn bản đề nghị đề nghị cấp mới mã định danh điện tử cấp 3, 4.
+ Danh sách cơ quan, đơn vị đề nghị cấp mới.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
4.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh.
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông tin mã định 

danh điện tử được cấp mới.
4.8. Phí, lệ phí: Không
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Khoản 2 Điều 1, Điều 3 Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết 
nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái.
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5. Thủ tục: Thay đổi thông tin mã định danh điện tử cấp 3, 4
5.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh gửi văn bản đề nghị đề 

nghị thay đổi thông tin mã định danh điện tử đến Sở Khoa học và Công nghệ.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận yêu cầu và thay đổi thông 

tin mã định danh điện tử theo quy định.
Bước 3: Sở Khoa học và công nghệ báo bằng văn bản đến cơ quan đề nghị 

mã định danh điện tử được thay đổi.
5.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực 

tuyến (nếu có).
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
    - Thành phần hồ sơ:
    + Văn bản đề nghị đề nghị thay đổi thông tin mã định danh điện tử.
+ Danh sách cơ quan, đơn vị đề nghị thay đổi thông tin mã định danh điện 

tử.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
5.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh.
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông tin mã định 

danh điện tử được thay đổi.
5.8. Phí, lệ phí: Không
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Khoản 2 Điều 1, Điều 3 Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết 
nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái.
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6. Thủ tục: Thu hồi mã định danh điện tử cấp 3, 4
6.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh gửi văn bản đề nghị đề 

nghị thu hồi mã định danh điện tử đến Sở Khoa học và Công nghệ.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận yêu cầu và thu hồi mã định 

danh điện tử theo quy định.
Bước 3: Sở Khoa học và công nghệ báo bằng văn bản đến cơ quan đề nghị 

thu hồi mã định danh điện tử.
6.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực 

tuyến (nếu có).
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

    - Thành phần hồ sơ:
    + Văn bản đề nghị đề nghị thu hồi mã định danh điện tử.

+ Danh sách cơ quan, đơn vị đề nghị thu hồi mã định danh điện tử.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.

6.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh.
6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.
6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Mã định danh điện tử được 

thu hồi.
6.8. Phí, lệ phí: Không
6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Khoản 2 Điều 1, Điều 3 Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết 
nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái.
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7.  Thủ tục: Đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI) đối với 
các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện

7.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện tổng hợp dữ liệu và 

tài liệu kiểm chứng gửi cơ quan thường trực Hội đồng xác định Chỉ số DTI cấp 
tỉnh trước ngày 25/12.

Bước 2: Hội đồng  xác định chỉ số DTI cấp tỉnh thẩm định, đánh giá mức 
độ chuyển đổi số (DTI) đối với các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trước 
ngày 31/01 của năm kế tiếp.

Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ  tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh 
phê duyệt kết quả.

Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức 
độ chuyển đổi số (DTI) đối với các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện

7.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực 
tuyến (nếu có).

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Báo cáo tự chấm điểm
+ Hồ sơ, tài liệu kiểm chứng
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
7.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan cấp tỉnh và 

UBND cấp huyện.
7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Sở Khoa học và Công nghệ , Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND 

tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh. 
7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI).
7.8. Phí, lệ phí: Không
7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của UBND tỉnh Yên Bái 

ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các sở, ban, ngành; các huyện, 
thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái.
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8. Thủ tục: Đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI) đối với 
các cơ quan thuộc cấp huyện và UBND cấp xã

8.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Các cơ quan thuộc cấp huyện và UBND cấp xã tổng hợp dữ liệu 

và tài liệu kiểm chứng gửi cơ quan thường trực Hội đồng xác định Chỉ số DTI 
cấp huyện trước ngày 25/12.

Bước 2: Hội đồng  xác định chỉ số DTI cấp huyện thẩm định, đánh giá 
mức độ chuyển đổi số (DTI) đối với Các cơ quan thuộc cấp huyện và UBND cấp 
xã trước ngày 31/01 của năm kế tiếp.

Bước 3: Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tổng hợp, trình Chủ tịch 
UBND cấp huyện phê duyệt kết quả.

Bước 4: Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng 
mức độ chuyển đổi số (DTI) đối với các cơ quan thuộc cấp huyện và UBND cấp 
xã.

8.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực 
tuyến (nếu có).

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Báo cáo tự chấm điểm;
+ Hồ sơ, tài liệu kiểm chứng.
- Số lượng hồ sơ: không quy định.
8.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan thuộc cấp 

huyện và UBND cấp xã.
8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, 

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;
- Chủ tịch UBND cấp huyện.
8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch 

UBND cấp huyện phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số 
(DTI).

8.8. Phí, lệ phí: Không
8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của UBND tỉnh Yên Bái 

ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các sở, ban, ngành; các huyện, 
thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái.
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B. CẤP HUYỆN
I. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
1. Thủ tục: Công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh 

hưởng cấp huyện/thành phố/thị xã của sáng kiến, đề tài, đề án khoa học, công 
trình khoa học học và công nghệ do cán bộ, công chức, viên chức là tác giả

1.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. UBND cấp huyện/thành phố/thị xã tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ 

của hồ sơ và xem xét đơn và thông báo các cơ quan, đơn vị trong huyện biết về 
thiếu sót của đơn để thông báo cho tác giả sửa đổi, gửi nộp lại (nếu có thiếu sót); 
Trường hợp từ chối chấp nhận đơn, UBND cấp huyện/thành phố/thị xã có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tác giả biết.

Bước 2. UBND cấp huyện/thành phố/thị xã phân loại hồ sơ đăng ký, tổng 
hợp nội dung sáng kiến;

Bước 3. Sao gửi hồ sơ, tổng hợp nội dung sáng kiến xin ý kiến đanh giá 
thành viên Hội đồng xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của 
sáng kiến cấp huyện và Cơ quan, tổ thẩm định chuyên ngành.

Bước 4. Tổng hợp ý kiến đánh giá sáng kiến thành viên Hội đồng xét công 
nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến và Cơ quan chuyên 
ngành.

Bước 5. Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến
Bước 6. Hoàn thiện hồ sơ họp xét và trình Chủ tịch UBND cấp huyện/thành 

phố/thị xã công nhận sáng kiến đủ điều kiện.
Bước 7. Thông báo cho các cơ quan, đơn vị đối với sáng kiến không đạt và 

chưa được công nhận.
1.2. Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có).
1.3. Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của thủ trưởng cơ sở gửi Chủ tịch UBND cấp huyện/thành phố/thị xã;
- Bản sao đơn yêu cầu công nhận sáng kiến đã nộp ở cơ sở;
- Bản sao biên bản họp xét sáng kiến ở cơ sở;
- Bản sao quyết định công nhận sáng kiến, bản sao giấy chứng nhận sáng 

kiến do Thủ trưởng cơ sở cấp;
- Báo cáo nội dung chi tiết của tác giả về kết quả của sáng kiến đã được 

nhân rộng và có hiệu quả áp dụng trong phạm vi cấp huyện, có chữ ký và ghi rõ 
họ tên tác giả;

- Bản sao các tài liệu minh chứng về hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng của 
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sáng kiến ở cấp huyện;
- Ý kiến đánh giá bằng văn bản của cơ quan chuyên môn hoặc chuyên 

gia trong lĩnh vực áp dụng sáng kiến, nghiên cứu khoa học về hiệu quả và phạm vi ảnh 
hưởng của giải pháp nêu trong đơn do cấp huyện/thành phố/thị xã thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4.Thời hạn giải quyết: 01 tháng (kể từ ngày chấp nhận đơn yêu cầu công 

nhận sáng kiến hợp lệ).
1.5.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc UBND cấp huyện/thành 

phố/thị xã.
- Chủ tịch UBND cấp huyện.
1.6. Đối tượng thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc 

UBND cấp huyện/thành phố/thị xã.
1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
1.8. Phí, lệ phí: Không
1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Tác giả/đồng tác giả sáng kiến được được cơ sở trên địa bàn cấp 

huyện/thành phố/thị xã công nhận sáng kiến và sáng kiến được triển khai nhân 
rộng, áp dụng hiệu quả trên trong phạm vi cấp huyện/thành phố/thị xã.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật thi đua khen thưởng năm 2022;
- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
- Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành 

Điều lệ Sáng kiến; 
- Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng 
kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP; 

- Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định 
biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Thi đua, khen thưởng./.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-98-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
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